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1 122 Nguyễn Mai Trường An 10/10/1989 321310355 Ấp 2, X. Vang Quới Đông, H. Bình Đại, T. Bến Tre A1, B2 25/10/2007
29/06/2010 83002K18D002 D

2 123 Cao Tấn Cờ 21/11/1985 321176932 Ấp 3, X. Châu Bình, H. Giồng Trôm, T. Bến Tre A1, B2 07/05/2005
01/11/2009 83002K18D002 D

3 125 Hồ Thùy Dương 15/11/1976 320887616 Ấp 8, X. Phước Long, H. Giồng Trôm, T. Bến Tre A1, B2 13/11/2010
07/04/2011 83002K18D002 D

4 126 Trần Anh Duy 13/01/1988 321268231 Ấp 6, X. Tân Thạch, H. Châu Thành, T. Bến Tre B2 05/12/2012 83002K18D002 D

5 127 Phạm Minh Hải 03/10/1986 271633785 Ấp 8, X. Sông Ray, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai B2 08/05/2012 83002K18D002 D

6 128 Nguyễn Hiền Hòa 18/06/1994 321486088 Ấp Phú Thành, X. Quới Thành, H. Châu Thành, T. Bến Tre B2 17/06/2013 83002K18D002 D

7 129 Nguyễn Bá Huy 16/06/1990 321334186 433/AT, X. An Thủy, H. Ba Tri, T. Bến Tre B2 12/6/2013 83002K18D002 D

8 130 Nguyễn Đức Huy 14/06/1994 321534729 Ấp 5, X. Bình Thành, H. Giồng Trôm, T. Bến Tre A1, B2 05/08/2014
05/12/2012 83002K18D002 D

9 131 Hồ Bảo Linh 20/05/1987 321213244 789D, Phú Chiến, X. Phú Hưng, TP. Bến Tre, T. Bến Tre A1, B2 05/06/2005
29/05/2012 83002K18D002 D

10 132 Ngô Hoàng Nhân 02/04/1991 321434746 Hòa Khánh, X. Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, T. Bến Tre B2 09/10/2012 83002K18D002 D

11 134 Nguyễn Đỗ Phủ 08/02/1986 321226940 209, Ấp 2, X. Sơn Đông, TP. Bến Tre, T. Bến Tre B2 17/12/2012 83002K18D002 D

12 135 Huỳnh Văn Phụng 20/04/1981 321320531 X. Nhuận Phú Tân, H. Mỏ Cày Bắc, T. Bến Tre B2 07/04/2011
83002K18DB008
(B2->D/K1/2018) D 2L

13 137 Cao Trường Sơn 29/05/1982 321049022 73/8A Khu Phố 1, TT. Chợ Lách, H. Chợ Lách, T. Bến Tre A1, B2 02/10/2008
01/06/2010 83002K18D002 D

14 138 Võ Thành Trọng 16/08/1987 321291294  X. Đa Phước Hội, H. Mỏ Cày Nam, T. Bến Tre B2 23/09/2010 83002K18D002 D

15 139 Trần Quốc Việt 11/12/1984 321215752 Ấp Mỹ Hòa, X. Long Mỹ, H. Giồng Trôm, T. Bến Tre A1, B2 01/08/2004  
30/11/2011 83002K18D002 D
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